
UBND QUẬN KIẾN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA

GVCN: Đào Thị Vui 

TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

1 Phạm Thiên An Nữ 30/01/2018 Mỹ Khê Tây Bùi Thị Hương 0346120846

2 Lê Tú Anh Nữ 06/05/2018 Đồng Lập Phạm Thị Hương 0399691892

3 Lê Vũ Hoàng Anh Nam 13/10/2018 Đồng Tâm Vũ Thị Hồng 0812165899

4 Ngô Minh Anh Nữ 14/11/2018 Mỹ Khê Tây Ngô Quốc Trưởng 0987438831

5 Tăng Tuấn Bảo Nam 27/06/2018 Mỹ Khê Tây Nguyễn Thị Liên 0944512453

6 Phạm An Bình Nam 26/10/2018 An Lão Phạm Thị Trang 0936155695

7 Nguyễn Phan Quỳnh Chi Nữ 19/05/2018 Mỹ Khê Tây Nguyễn Thành Quang 0333163339

8 Đỗ Cẩm Diệu Nữ 03/03/2018 Quán Trữ Lê Thị Nguyệt 0961251588

9 Nguyễn Bá Tuấn Dũng Nam 12/09/2018 Đồng Tâm Trần Thị Duyên 0782186622

10 Nguyễn Vũ Thùy Dương Nữ 21/10/2018 Mỹ Khê Tây Nguyễn Văn Thạnh 0766470994

11 Bùi Hải Đăng Nam 11/09/2018 Mỹ Khê Tây Trương Thị Thu Hương 0962453901

12 Nguyễn Minh Đức Nam 15/09/2018 Đồng Lập Vũ Thị Hà 0987134931

13 Phạm Hoàng Đức Nam 04/08/2018 Đồng Lập Phạm Hùng Mạnh 0915183517

14 Lưu Gia Hân Nữ 15/11/2018 Đống Khê 2 Vũ Thị Kim Thúy 0382305516

15 Nguyễn Đức Minh Hiếu Nam 06/06/2018 Đống Khê 2 Nguyễn Thị Nô En 0965617388

16 Đinh Sĩ Hùng Nam 20/03/2018 Đồng Tâm Phạm Thị Quyên 0985259196

17 Lê Minh Khang Nam 25/12/2018 Mỹ Khê Tây Lương Hoa Xuân 0968010976

18 Nguyễn Minh Khang Nam 31/07/2018 Đồng Lập Nguyễn Văn Cường 0778739998

19 Vũ Minh Khang Nam 13/02/2018 Đồng Lập Bùi Thị Tâm 0988304658

20 Phạm Minh Khôi Nam 21/11/2018 Đồng Hòa Phạm Văn Dương 0967309334

21 Trần Tú Linh Nữ 02/10/2018 Đống Khê 2 Dương Thị Oanh 0972787622

22 Vũ Thị Linh Nữ 18/07/2018 Đống Khê 2 Phạm Thị Sim 0966496954

23 Đỗ Bảo Minh Nam 09/09/2018 Mỹ Khê Tây Đào Thị Vân 0989896160

24 Trần Thành Nam Nam 21/08/2018 Mỹ Khê Tây Đồng T Kim Thành 0969133562

25 Đàm Bảo Ngân Nữ 25/04/2018 Mỹ Khê Tây Trần Thị Nhàn 0989483305

26 Vũ An Nhã Nữ 07/06/2018 Đồng Lập Hoàng Thị Dinh 0349716637
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TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

27 Đoàn Quý Nhi Nữ 30/09/2018 Đồng Tâm Phạm Thị Hạnh 0394711229

28 Phùng Yến Nhi Nữ 20/11/2017 Đồng Tâm Nguyễn Thị Mạnh (Bà) 0372609087

29 Đồng Xuân Phúc Nam 09/11/2018 Mỹ Khê Tây Trịnh Thanh Hiền 0879256222

30 Cung Hoàng Thanh Tâm Nữ 07/08/2018 Quán Trữ Nguyễn T Minh Phượng 0914054181

31 Vũ Thanh Thảo Nữ 10/11/2018 Đống Khê 2 Lê Thị Hảo 0348919280

32 Vũ An Thư Nữ 07/06/2018 Đồng Lập Hoàng Thị Dinh 0349716637

33 Phạm Thanh Trúc Nữ 28/08/2018 Đống Khê 2 Hà Thị Lan 0966285128

34 Đào Yến Vy Nữ 09/06/2018 Đống Khê 1 Vũ Thị Yến 0975501109

35 Vũ Ngọc Tường Vy Nữ 31/07/2018 Đồng Tâm Vũ Khánh Hoàng 0973851697

UBND QUẬN KIẾN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA

GVCN: Nguyễn Thị Hồng Nga 

TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

1 Phạm Duy Thành An Nam 25/01/2018 Đồng Tâm Lê Thị Trang 0906031911

2 Hà Thụy Anh Nữ 08/03/2018 Quán Trữ Bùi Thị Thu Hồi 0984158283

3 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ 15/09/2018 Đồng Tâm Nguyễn Thị Kim Thoa 0388829525

4 Phạm Huyền Anh Nữ 31/08/2018 Quán Trữ Trần Thị Huyền 0983720666

5 Vũ Minh Hoàng Anh Nam 14/11/2018 Mỹ Khê Đông Vũ Thị Thoan 0946516388

6 Bùi Nguyễn Tùng Chi Nữ 31/10/2018 Mỹ Khê Đông Nguyễn Thị Phương 0846717945

7 Vũ Trọng Dương Nam 20/09/2018 Đống Khê 2 Phạm Thị Bích 0901420456

8 Nguyễn Hạ Đan Nữ 03/01/2018 Đồng Tâm Phạm Thanh Thủy 0787391234

9 Vũ Ngọc Linh Giang Nữ 11/04/2018 Quán Trữ Vũ Khắc Hải 0965896586

10 Bùi Bảo Hân Nữ 18/06/2018 Quán Trữ Nguyễn T.Phương Thúy 0973636188

11 Bùi Gia Hân Nữ 16/12/2018 Quán Trữ Nguyễn Thị Nga 0934244352

12 Bùi Gia Hân Nữ 18/06/2018 Quán Trữ Nguyễn T.Phương Thúy 0973636188

13 Lê Minh Hiếu Nam 27/06/2018 Đống Khê 1 Nguyễn Thị Đào 0989628545

14 Đào Phúc Hưng Nam 09/02/2018 Đồng Tâm Hoàng T Kim Thúy 0918893968

15 Hoàng Tuấn Khôi Nam 26/11/2018 Lãm Khê Trương T Minh Hậu 0947455305

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2
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TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

16 Nguyễn Đăng Khôi Nam 17/04/2018 Đồng Tâm Nguyễn Kim Anh 0988133796

17 Lê Thanh Tùng Lâm Nam 28/10/2018 Đống Khê 2 Phạm Thị Tuyền 0986363856

18 Phạm Duy Minh Lâm Nam 10/04/2018 Đồng Lập Phạm Duy Kiên 0799886885

19 Đỗ Hoàng Linh Nữ 17/09/2018 Mỹ Khê Đông Đỗ Duy Tùng 0794169829

20 Hoàng Khánh Linh Nữ 15/08/2018 An Dương Lê Thị Anh 0335827119

21 Đặng Thanh Long Nam 26/11/2018 Quán Trữ Trương Thị Mỹ Hiếu 0836957852

22 Hoàng Ngọc Minh Nam 27/03/2018 Mỹ Khê Đông Hoàng Thế Vinh 0913205765

23 Nguyễn Nhật Minh Nam 19/03/2018 Đống Khê 1 Nguyễn Sĩ Hỏa 0973393486

24 Đặng Đức Nguyên Nam 30/05/2018 Đống Khê 2 Nguyễn Thị Sao 0989413526

25 Nguyễn Thiện Nhân Nam 11/09/2018 Mỹ Khê Tây Vũ T Tường Vân 0353972430

26 Phạm Vũ Ngọc Nhi Nữ 19/08/2018 Đống Khê 2 Vũ Thị Ngọc 0966792218

27 Vũ Mạnh Phát Nam 29/10/2017 Đống Khê 2 Vũ Thị Tâm 0589488110

28 Đoàn Trọng Phúc Nam 21/03/2018 Mỹ Khê Tây Nguyễn Lệ Thúy 0399297821

29 Phạm Thu Phương Nữ 20/10/2018 Đồng Tâm Phạm Thị Thùy 0367100119

30 Nguyễn Đức Thắng Nam 13/04/2018 Đồng Tâm Nguyễn Thị Phê 0973658552

31 Phạm Đức Thắng Nam 26/01/2018 Đống Khê 2 Đỗ Thị Thùy 0384396779

32 Nguyễn Minh Thư Nữ 27/08/2018 Vĩnh Bảo Vũ Thị Thúy 0973618713

33 Phạm Minh Thư Nữ 03/12/2018 Đồng Hòa Vũ Thị Thuyên 0977307552

34 Vũ Minh Tuấn Nam 20/03/2018 Đồng Hòa Phạm Thị Hương 0899294866

35 Phan Tú Uyên Nữ 26/12/2018 Đa Phúc Nguyễn Thị Oanh 0932228381

36 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 18/01/2018 Văn Đẩu Nguyễn T Hồng Duyên 0902426186

UBND QUẬN KIẾN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA

GVCN: Đoàn Ngọc Huế

TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

1 Bùi Ngọc Thiên An Nữ 22/03/2018 Đống Khê 1 Trần Ngọc Thúy 0985699665

2 Đoàn Ngọc Bảo An Nữ 26/06/2018 Đống Khê 1 Đoàn Thị Nga 0389504832

3 Đoàn Ngọc Bảo Anh Nữ 26/06/2018 Đống Khê 1 Đoàn Thị Nga 0389504832

NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A3



TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

4 Nguyễn Phương Anh Nữ 02/10/2018 Đồng Tâm Nguyễn Văn Hùng 0987705586

5 Trần Hoàng Bách Nam 15/07/2018 Đồng Tâm Hoàng Thị Làn 0971731616

6 Nguyễn Doãn Gia Bảo Nam 19/05/2018 Quán Trữ Nguyễn Chí Thành 0984227729

7 Đỗ Phương Chi Nữ 14/11/2018 Mỹ Khê Đông Đỗ Tuấn Anh 0793361881

8 Phạm Ngọc Diệp Nữ 01/04/2018 Đống Khê 2 Bùi Lệ Yến 0359240351

9 Nguyễn Huyền Diệu Nữ 27/11/2018 Đồng Lập Phạm Thị Dịu 0777302666

10 Vũ Hải Đăng Nam 2/17/2018 Đồng Lập Nguyễn Thúy Quỳnh 0969304459

11 Hoàng Anh Đức Nam 27/03/2018 Văn Đẩu Hoàng Quốc Việt 0974782100

12 Nguyễn Cảnh Đức Nam 22/03/2018 Đống Khê 2 Nguyễn Cảnh Nam 0982805636

13 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 16/11/2018 Mỹ Khê Tây Nguyễn Văn Thanh 0989669876

14 Phạm Hoàng Gia Hân Nữ 24/10/2018 Đồng Lập Hoàng Thị Phương 0984650527

15 Đỗ Minh Hiếu Nam 10/04/2018 Quán Trữ Nguyễn Thị Thoa 0986831173

16 Thân Minh Hiếu Nam 07/04/2018 Mỹ Khê Tây Đoàn T Bích Hoa 0987561245

17 Trần Đăng Khoa Nam 04/09/2018 Đống Khê 1 Phạm Thị Phượng 0973909106

18 Hoàng Thị Diệu Linh Nữ 23/12/2018 Phương Khê Nguyễn Thị Hiệp 0936724611

19 Vũ Đặng Gia Linh Nữ 21/03/2018 Phương Khê Đặng Thị Cành 0936530418

20 Đoàn Ngọc Bảo Minh Nam 01/10/2018 Đống Khê 2 Đặng Thị Kim 0977546478

21 Đỗ Anh Minh Nam 2/4/2018 Mỹ Khê Tây Lê Thị Dung 0898269299

22 Trịnh Quang Minh Nam 30/11/2018 Đống Khê 2 Lê Thị Nhung 0969217210

23 Phạm Diễm My Nữ 03/07/2018 Mỹ Khê Tây Nguyễn Thị Lệ 0898499450

24 Trương Nguyễn Trà My Nữ 08/06/2018 Lãm Hà Nguyễn T Lan Hương 0945557018

25 Bùi Khánh Ngân Nữ 16/07/2018 Quán Trữ Bùi Thị Kim Oanh 0988929682

26 Đỗ Khánh Ngân Nữ 30/08/2018 Đồng Tâm Đào Khánh Huyền 0348283821

27 Vũ Bảo Ngân Nữ 02/12/2018 Quán Trữ Nguyễn Thị Hoa 0977150265

28 Đặng Minh Ngọc Nữ 16/10/2018 Mỹ Khê Tây Vũ Thị Huế 0974525804

29 Ngô Sinh Phúc Nam 02/08/2018 Đống Khê 2 Phạm T. Huyền Trang 0849090607

30 Nguyễn Xuân Phúc Nam 18/12/2018 Đồng Tâm Nguyễn Hồng Mến 0383253022

31 Vũ Hữu Minh Phúc Nam 27/11/2018 Quán Trữ Trần Bích An 0988892868

32 Phạm Thị Hương Thảo Nữ 29/12/2018 Đồng Lập Hoàng Thị Nghĩa 0985506192



TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

33 Đoàn Ngọc Anh Thư Nữ 09/05/2018 Quán Trữ Đoàn Đình Hoàng 0988590189

34 Trương Thu Trang Nữ 17/07/2018 Kha Lâm 2 Phạm Thị Thu 0987963334

35 Bùi Hoàng Minh Tuệ Nữ 24/05/2018 Đống Khê 1 Hoàng Thu Hiền 0936880827

36 Nguyễn Thanh Tùng Nam 02/06/2018 Mỹ Khê Tây Nguyễn Thị Nết 0327664828

37 Bùi Nhật Vượng Nam 28/01/2018 Quán Trữ Bùi Đức Hiếu 0972939389

UBND QUẬN KIẾN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA

GVCN: Phạm Thị Hồng

TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

1 Chu Bảo An Nữ 03/08/2018 Mỹ Khê Đông Đồng Thị Nhã 0985133325

2 Đào Quỳnh Anh Nữ 25/01/2018 Mỹ Khê Đông Nguyễn Thị Thúy 0904092786

3 Hoàng Trâm Anh Nữ 19/09/2018 Mỹ Khê Đông Tô Thị Oanh 0396319112

4 Vũ Phương Chi Nữ 22/05/2018 Quán Trữ Phạm Thị Hồng 0936925015

5 Vũ Đăng Dương Nam 02/11/2018 Đồng Tâm Nguyễn Thị Thủy 0359148524

6 Vũ Minh Đức Nam 15/11/2018 Mỹ Khê Tây Vũ Đình Dương 0385861938

7 Nguyễn Ngọc Hà Giang Nữ 25/10/2018 Mỹ Khê Đông Nguyễn Thị Doan 0972390052

8 Nguyễn Trường Giang Nam 21/07/2018 Mỹ Khê Đông Nguyễn Xuân Bính 0936984398

9 Đỗ Khánh Hà Nữ 6/10/2018 Mỹ Khê Đông Đỗ Nguyên Hồng 0934445526

10 Ngô Ngọc Gia Hân Nữ 06/12/2018 Vĩnh Bảo Bùi Thị Trang 0975385492

11 Vũ Gia Hân Nữ 17/12/2018 Phương Khê Phùng Thị Mai 0383170259

12 Vũ Việt Hưng Nam 26/05/2018 Phương Khê Trần Thị Hà 0398209604

13 Hoàng Văn Khang Nam 04/10/2018 Mỹ Khê Đông Hoàng Văn Vương 0354761458

14 Ngô Thế Khang Nam 18/08/2018 Mỹ Khê Tây Trần Lưu Ly 0355031586

15 Đỗ Phạm Minh Khôi Nam 23/08/2018 Đống Khê 2 Phạm Ngọc Liên 0968821092

16 Vũ Ngọc Lan Khuê Nữ 26/10/2018 Quán Trữ Lê Thị Thủy 0936046555

17 Bùi Vũ Hải Lâm Nam 13/05/2018 Đồng Lập Vũ Thị Nội 0356221038

18 Ngô Bảo Lâm Nam 05/05/2018 Đồng Lập Trần Thị Thương 0982593435

19 Đồng Diệu Linh Nữ 01/04/2018 Mỹ Khê Đông Bế Thị Huệ 0356445330

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4

NĂM HỌC 2024-2025



TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

20 Vũ Khánh Linh Nữ 27/01/2018 Lãm Khê Đào Ngọc Hoài 0705139659

21 Lê Vũ Minh Nam '06/11/2018 Quán Trữ Vũ T Nguyệt Ánh 0365140813

22 Hoàng Trà My Nữ 08/08/2018 Đống Khê 2 Hoàng Trung Kiên 0904656827

23 Vũ Trà My Nữ 26/09/2018 Quán Trữ Vũ Khắc Dương 0357433484

24 Đoàn Nhật Nam Nam 03/05/2018 Lãm Hà Đặng Thị Lương 0979803769

25 Đoàn Kim Ngân Nữ 19/03/2018 Đồng Lập Lê Thị Hoài Thắm 0866115196

26 Nguyễn Khánh Ngân Nữ 07/06/2018 Đồng Lập Nguyễn Văn Kiên 0971199248

27 Khúc Hoàng Bảo Ngọc Nữ 07/01/2018 Mỹ Khê Đông Trần Thị Huyền 0976315203

28 Phạm Tuệ Nhi Nữ 21/12/2018 Đống Khê 2 Nguyễn T Minh Nguyệt 0387768958

29 Bùi Đức Phúc Nam 03/01/2018 Đồng Tâm Lưu Bảo Ngọc 0346586998

30 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm Nữ 10/06/2018 Vĩnh Bảo Phan Thị Tính 0762354568

31 Vũ Minh Tâm Nữ 23/07/2018 Mỹ Khê Tây Vũ Thị Loàn 0989473625

32 Nguyễn Đan Thanh Nữ 17/04/2018 Đống Khê 2 Nguyễn Huyền Trang 0969902840

33 Phạm Trọng Thành Nam 07/10/2018 Đồng Lập Phạm Thị Ngọc 0394608702

34 Vũ Văn Thành Nam 06/03/2018 Đống Khê 2 Đặng T Xuân Phương 0326221191

35 Nguyễn Minh Toàn Nam 28/10/2018 Mỹ Khê Tây Phạm Thị Yến 0334912114

36 Phạm Minh Trí Nam 14/03/2018 Đống Khê 2 Hà Thu Hà 0976071089

UBND QUẬN KIẾN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA

GVCN: Lê Thị Thanh Duyên

TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

1 Bùi Bảo An Nữ 04/09/2018 Đồng Tâm Bùi Đức Chiến 0986393319

2 Bùi Đức An Nam 14/03/2018 Đống Khê 1 Vũ Thanh Hương 0974052871

3 Bùi Tú Anh Nữ 15/10/2018 Đồng Tâm Nguyễn T Thu Hà 0971646658

4 Phạm Duy Anh Nam 05/04/2018 Đống Khê 2 Lê Thị Sen 0362668416

5 Vũ Mai Anh Nữ 27/05/2018 Phương Khê Vũ Thị Nhung 0868811201

6 Vũ Quỳnh Chi Nữ 43315 Đồng Lập Vũ Hữu Vinh 0914488500

7 Bùi Đức Công Nam 29/05/2018 Đống Khê 2 Hoàng Thị Hồng 0982386819

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A5
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TT Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi ở Họ tên bố/mẹ Số điện thoại

8 Nguyễn Thùy Dương Nữ 10/10/2018 Phương Khê Nguyễn Thị Dung 0368530235

9 Vũ Ngọc Thùy Dương Nữ 07/08/2018 Lãm Khê Trần Thị Yến 0368455337

10 Đỗ Hải Đăng Nam 25/04/2018 Vĩnh Bảo Đỗ Thị Oanh 0988238697

11 Trần Quang Hải Nam 18/08/2018 Đống Khê 1 Bùi Thị Quyên 0364036910

12 Đoàn Thanh Hân Nữ 09/05/2018 Đống Khê 2 Đồng Thị Thúy 0365306065

13 Nguyễn Gia Hân Nữ 29/10/2018 Đống Khê 2 Bùi Thị Lê 0867809929

14 Phạm Khả Hân Nữ 14/01/2018 Lãm Khê Phạm Thanh Nhượng 0962148509

15 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 24/01/2018 Tân Khê Phạm T Mai Anh 0925384169

16 Đoàn Thanh Huyền Nữ 09/05/2018 Đống Khê 2 Đồng Thị Thúy 0365306065

17 Bùi Đức Khang Nam 06/02/2018 Đống Khê 1 Bùi Đức Hùng 0355599409

18 Hoàng Đức Bảo Khang Nam 22/06/2018 Mỹ Khê Tây Hoàng Thị Nghĩa 0359042931

19 Phạm Minh Khang Nam 31/07/2018 Mỹ Khê Tây Đào Quế Hương 0982669997

20 Dương Đăng Khoa Nam 14/08/2018 Đống Khê 1 Lê Thị Dung 0869093896

21 Hoàng Ngọc Linh Nam 22/07/2018 Đống Khê 2 Nguyễn Thị Thúy 0971137826

22 Nguyễn Khánh Ly Nữ 08/09/2018 Đồng Tâm Phạm Thị Sáu 0392632438

23 Nguyễn Thị Thảo My Nữ 09/06/2018 Đống Khê 1 Nguyễn Thị Huế 0985810241

24 Bùi Ngọc Khánh Ngân Nữ 15/08/2018 Lãm Khê Nguyễn Thị Duyền 0984145244

25 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 09/01/2018 Đồng Lập Nguyễn Văn Quỳnh 0985892312

26 Phạm Vũ Bảo Ngọc Nữ 25/06/2018 Đồng Lập Vũ Hồng Nhung 0906025791

27 Đoàn Trọng Nhân Nam 09/11/2018 Phương Khê Đoàn Văn Tuấn 0973982399

28 Phạm Minh Nhật Nam 15/09/2018 Đồng Lập Phạm Thị Nguyệt 0994226870

29 Nguyễn Ngọc Tấn Phát Nam 03/08/2018 Đống Khê 2 Trần Thị Thảo 0964937271

30 Nguyễn Hoàng Hưng Phúc Nam 13/11/2018 Đồng Lập Hoàng Thị Tới 0969675997

31 Mạc Trúc Quỳnh Nữ 23/09/2018 Đồng Hòa Nguyễn Thị Duyên 0349850721

32 Đoàn Phước Thịnh Nam 12/10/2018 Đống Khê 2 Đoàn Minh Thanh 0979214469

33 Nguyễn Anh Thư Nữ 10/09/2018 Đống Khê 2 Bùi Thị Loan 0985164764

34 Đinh Diệp Vy Nữ 10/11/2018 Tân Khê Phạm Thị Vĩnh 0396842262

35 Vũ Ngọc Tuyết Vy Nữ 05/08/2018 Đống Khê 1 Vũ Quang Vinh 0984562792
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1 Lưu Quốc An Nam 30/07/2018 Đống Khê 1 Nguyễn Thị Lựu 0708816695

2 Phạm Khánh An Nữ 03/02/2018 Mỹ Khê Tây Phạm Đình Thắng 0938326682

3 Đoàn Minh Anh Nữ 17/02/2018 Đống Khê 2 Bùi Thị Hồng 0355817937

4 Hà Đức Anh Nam 11/07/2018 Đồng Hòa Mai Thị Vân 0358120692

5 Lê Minh Dũng Nam 15/11/2018 Đống Khê 2 Phạm Thị Thúy Phương 0389859868

6 Phan Ngọc Thùy Dương Nam 25/11/2018 Đồng Lập Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0986833661

7 Nguyễn An Hiên Nữ 26/08/2018 Đồng Hòa Vũ Thị Kim Dung 0377842196

8 Bùi Đức Huy Nam 23/11/2018 Đồng Tâm Vũ Thị Thảo 0336144263

9 Phạm Văn Hưng Nam 24/06/2018 Đống Khê 2 Nguyễn Thị Liên 0913791955

10 Nguyễn Gia Khánh Nam 15/10/2018 Mỹ Khê Tây Đỗ Thị Hương 0702282592

11 Phạm Duy Minh Khôi Nam 28/08/2018 Đồng Tâm Chu Hải Yến 0966370572

12 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 12/05/2018 Đồng Lập Nguyễn Văn Hoàng 0936570093

13 Vũ Ngọc Kỳ Nữ 18/04/2018 Đồng Tâm Nguyễn T Ngọc Thúy 0354108688

14 Nguyễn Trường Lâm Nam 09/11/2018 Cát Bi Nguyễn Tuyết Mai 0912380997

15 Nguyễn Tùng Lâm Nam 24/10/2018 Đồng Lập Nguyễn Ngọc Quang 0969524548

16 Nguyễn Bảo Lộc Nam 22/12/2018 Đống Khê 1 Trần Thị Tuyết 0343355969

17 Vũ Hà My Nữ 21/06/2018 Quán Trữ Phạm Thị Chinh 0342490053

18 Lê Bảo Ngân Nữ 24/03/2018 Đống Khê 1 Nguyễn Thị Thủy 0934209372

19 Phạm Đỗ Bảo Ngọc Nữ 31/05/2018 Mỹ Khê Đông Đỗ Thị Thủy 0397339900

20 Tăng Thảo Ngọc Nữ 04/12/2018 Đồng Lập Phạm Thị Oanh 0379902740

21 Trần Như Ngọc Nữ 11/06/2018 Mỹ Khê Đông Đỗ Thị Bích 0362492486

22 Đỗ Phúc Nguyên Nam 07/05/2018 Mỹ Khê Đông Lê Thị Xanh 0971074580

23 Trần Thảo Nguyên Nữ 17/01/2018 Mỹ Khê Đông Trần Đức Thượng 0978161689

24 Đoàn Yến Nhi Nữ 18/07/2018 Đống Khê 1 Nguyễn Dung Nhung 0355800283

25 Hoàng Bảo Nhi Nữ 29/10/2018 Đồng Lập Hoàng Trung Kiên 988699638
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26 Nguyễn Phương Nhi Nữ 01/05/2018 Đống Khê 1 Đoàn T Minh Trang 0988200871

27 Ngô Mai Phương Nữ 15/05/2018 Mỹ Khê Đông Nguyễn Thị Thảo Hà 0967724858

28 Phạm Minh Quân Nam 11/03/2018 Văn Đẩu Nguyễn T Hồng Tuyến 0936328190

29 Vũ Tú Quyên Nữ 30/09/2018 Đống Khê 2 Vũ Thị Nhàn 0977466472

30 Nguyễn Tiến Tài Nam 01/03/2018 Quán Trữ Đoàn Thị Hạnh 0978454337

31 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 13/07/2018 Đồng Lập Nguyễn Văn Dương 0974942913

32 Vũ Tiến Thành Nam 24/10/2018 Đồng Lập Trần Thị Hảo 0969557356

33 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 07/11/2018 Mỹ Khê Đông Bùi Văn Cường 0985326228

34 Trần Minh Thư Nữ 20/05/2018 Đồng Hòa Đinh Thị Hiền 0395548119

35 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 09/10/2018 Đồng Tâm Lâm Thị Duyên 0392240792

36 Phạm Minh Trí Nam 15/10/2018 Mỹ Khê Đông Nguyễn T Thu Hằng 0789398686


